
Khoa:   

STT MSSV Lớp Kết quả Ghi chú

1 CD61702853 Nguyễn Văn Phúc Anh C17_TP01 Đạt

2 CD61701411 Trần Anh Hào C17_TP01 Đạt

3 CD61704610 Lâm Thụy Khanh C17_TP01 Đạt

4 CD61701381 Huỳnh Thị Xuân Linh C17_TP01 Đạt

5 CD61702818 Nguyễn Ngọc Minh C17_TP01 Đạt

6 CD61701749 Trương Tuyết Nhi C17_TP01 Không đạt Không làm bài

7 CD61700373 Phạm Thị Hoàng Oanh C17_TP01 Đạt

8 CD61704738 Vũ Phạm Mỹ Thuệ C17_TP01 Đạt

9 CD61700710 Nguyễn Ngọc Minh Thư C17_TP01 Đạt

10 CD61705237 Bạch Ngọc Phương Trinh C17_TP01 Đạt

11 DH61600638 Nguyễn Khả ái D16_TP01 Đạt

12 DH61600185 Đoàn Huy Bình D16_TP01 Đạt

13 DH61600694 Nguyễn Huỳnh Thanh Hằng D16_TP01 Không đạt Không làm bài

14 DH61600635 Vũ Thanh Hằng D16_TP01 Đạt

15 DH61600799 Nguyễn Thị Ngọc Hân D16_TP01 Đạt

16 DH61600603 Trần Trung Hiếu D16_TP01 Không đạt Không làm bài

17 DH61600488 Trần Ngọc Hoa D16_TP01 Đạt

18 DH61600218 Đỗ Thị Thanh Hoàng D16_TP01 Đạt

19 DH61600147 Trần Cát Hoàng D16_TP01 Đạt

20 DH61600054 Nguyễn Thị Trúc Hương D16_TP01 Đạt

21 DH61600421 Nguyễn Thị Thúy Kiều D16_TP01 Đạt

22 DH61600121 Nguyễn Thị Mỹ Lan D16_TP01 Đạt

23 DH61600429 Lý Ngọc Châu Linh D16_TP01 Đạt

24 DH61600607 Võ Thị ái Minh D16_TP01 Đạt

25 DH61600283 Nguyễn Kim Ngân D16_TP01 Đạt

26 DH61600140 Nguyễn Thị Kim Ngân D16_TP01 Đạt

27 DH61600434 Phạm Hữu Nghĩa D16_TP01 Đạt
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28 DH61600496 Đào Tuyết Nhi D16_TP01 Đạt

29 DH61600589 Đinh Nguyên Yến Nhi D16_TP01 Đạt

30 DH61603107 Trần Thị Quỳnh Như D16_TP01 Đạt

31 DH61600151 Trương Yến Phương D16_TP01 Đạt

32 DH61602306 Huỳnh Lệ Quyên D16_TP01 Đạt

33 DH61600396 Tăng Thị Như Quỳnh D16_TP01 Đạt

34 DH61600652 Lý Nguyễn Bảo Thạch D16_TP01 Không đạt Không làm bài

35 DH61600588 Đoàn Minh Thành D16_TP01 Đạt

36 DH61600022 Ngô Minh Thiện D16_TP01 Đạt

37 DH61600734 Nguyễn Chí Thiện D16_TP01 Đạt

38 DH61600501 Lâm Thị Hoài Thương D16_TP01 Đạt

39 DH61600120 Trần Thị Ngọc Trang D16_TP01 Đạt

40 DH61600207 Võ Hoàng Trung D16_TP01 Đạt

41 DH61409004 Lý Vinh Tuấn D16_TP01 Đạt

42 DH61600362 Ngô Thị Phương Uyên D16_TP01 Đạt

43 DH61600096 Nguyễn Hồ Thảo Vi D16_TP01 Không đạt Không làm bài

44 DH61603088 Đỗ Thị Phương Anh D16_TP02 Đạt

45 DH61601486 Nguyễn Thị Lan Anh D16_TP02 Đạt

46 DH61600999 Huỳnh Như Bình D16_TP02 Đạt

47 DH61601346 Võ Thị Huyền Diệu D16_TP02 Đạt

48 DH61601333 Lê Tiến Duy D16_TP02 Đạt

49 DH61601679 Nguyễn Huỳnh Thùy Dương D16_TP02 Đạt

50 DH61601096 Tất Tính Đạt D16_TP02 Đạt

51 DH61601249 Nguyễn Thị Hà D16_TP02 Đạt

52 DH61601580 Lê Nguyễn Kiều Hoa D16_TP02 Đạt

53 DH61601461 Trần Thị Ngọc Huyền D16_TP02 Đạt

54 DH61600837 Nguyễn Xuân Hương D16_TP02 Đạt

55 DH61601584 Trần Tuấn Khanh D16_TP02 Đạt

56 DH61600809 Nguyễn Duy Khánh D16_TP02 Đạt

57 DH61601582 Nguyễn Ngọc Kim Khánh D16_TP02 Đạt

58 DH61603840 Phan Khánh Linh D16_TP02 Đạt

59 DH61601438 Trần Chí Linh D16_TP02 Đạt
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60 DH61601480 Trần Tấn Lĩnh D16_TP02 Đạt

61 DH61601111 Võ Quốc Luân D16_TP02 Đạt

62 DH61601291 Trần Thị Thanh Ly D16_TP02 Đạt

63 DH61600979 Huỳnh Thị Phương Ngọc D16_TP02 Đạt

64 DH61601339 Nguyễn Thị Kim Ngọc D16_TP02 Đạt

65 DH61603537 Dương Thị ánh Nguyệt D16_TP02 Đạt

66 DH61601485 Nguyễn Thị Tuyết Oanh D16_TP02 Đạt

67 DH61600919 Lê Quang Phú D16_TP02 Không đạt Không làm bài

68 DH61601467 Nguyễn Thị Kim Phượng D16_TP02 Đạt

69 DH61601261 Bùi Ngọc Thành D16_TP02 Đạt

70 DH61601008 Nguyễn Thị Cẩm Thúy D16_TP02 Đạt

71 DH61600863 Nguyễn Thủy Tiên D16_TP02 Đạt

72 DH61603626 Tô Di Trân D16_TP02 Đạt

73 DH61601581 Trần Thục Trinh D16_TP02 Đạt

74 DH61601505 Đỗ Lê Kiều Vy D16_TP02 Đạt

75 DH61601396 Nguyễn Thị Tường Vy D16_TP02 Đạt

76 DH61601828 Huỳnh Phú Cường D16_TP03 Đạt

77 DH61603001 Trần Kiều Diễm D16_TP03 Đạt

78 DH61603568 Phạm Thị Xuân Dung D16_TP03 Đạt

79 DH61601802 Huỳnh Anh Đào D16_TP03 Đạt

80 DH61602343 Trần Hoàng Đức D16_TP03 Đạt

81 DH61602042 Nguyễn Tố Huyên D16_TP03 Đạt

82 DH61603404 Nguyễn Thị Phương Lan D16_TP03 Đạt

83 DH61603894 Nguyễn Hữu Lợi D16_TP03 Đạt

84 DH61602390 Vũ Thị Tuyết Mai D16_TP03 Đạt

85 DH61600778 Nguyễn Thị Kim Ngân D16_TP03 Đạt

86 DH61600507 Nguyễn Đặng Hồng Ngọc D16_TP03 Đạt

87 DH61602592 Văn Thị Thanh Nhạn D16_TP03 Đạt

88 DH61600234 Lương Dư Phú D16_TP03 Đạt

89 DH61602222 Phạm Thị Hồng Phúc D16_TP03 Đạt

90 DH61600329 Nguyễn Thị Phương Tâm D16_TP03 Đạt

91 DH61603113 Phạm Thị Hồng Thắm D16_TP03 Đạt
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92 DH61603350 Nguyễn Thị Minh Thư D16_TP03 Đạt

93 DH61602862 Trầm Thị Mộng Thư D16_TP03 Đạt

94 DH61601784 Nguyễn Thị Hồng Thương D16_TP03 Đạt

95 DH61602716 Nguyễn Thị Tiền D16_TP03 Đạt

96 DH61600560 Nguyễn Thị Thùy Trang D16_TP03 Đạt

97 DH61602765 Nguyễn Thúy Trang D16_TP03 Đạt

98 DH61602659 Trần Thị Thủy Tuyên D16_TP03 Đạt

99 DH61601878 Nguyễn Thị Hồng Tuyến D16_TP03 Đạt

100 DH61602683 Nguyễn Thị Thảo Vy D16_TP03 Đạt

101 DH61603448 Nguyễn Huỳnh Như ý D16_TP03 Đạt

102 DH61600508 Nguyễn Võ Như ý D16_TP03 Đạt

103 DH61602531 Nguyễn Thị Kim Anh D16_TP04 Đạt

104 DH61601022 Nguyễn Thị Ngọc Bích D16_TP04 Đạt

105 DH61602406 Phạm Thị Thùy Dương D16_TP04 Đạt

106 DH61604132 Dương Hoàng Giang D16_TP04 Đạt

107 DH61602274 Bùi Minh Hải D16_TP04 Đạt

108 DH61601865 Phạm Ngọc Thúy Hiền D16_TP04 Đạt

109 DH61603317 Nguyễn Thế Huy D16_TP04 Đạt

110 DH61602496 Phan Thị Thanh Lan D16_TP04 Đạt

111 DH61600148 Diệp Mỹ Linh D16_TP04 Đạt

112 DH61601020 Võ Ngọc Linh D16_TP04 Đạt

113 DH61600907 Trần Công Minh D16_TP04 Đạt

114 DH61602865 Phạm Thị Thanh Nhi D16_TP04 Đạt

115 DH61600890 Đặng Thị Tuyết Nhung D16_TP04 Đạt

116 DH61602558 Trương Tô Quỳnh Như D16_TP04 Đạt

117 DH61602467 Đỗ Kiều Oanh D16_TP04 Đạt

118 DH61602507 Võ Thị Linh Tâm D16_TP04 Đạt

119 DH61601811 Trần Hữu Thiện D16_TP04 Đạt

120 DH61603082 Nguyễn Thanh Thương D16_TP04 Đạt

121 DH61600784 Đỗ Minh Thy D16_TP04 Đạt

122 DH61600841 Nguyễn Thị Mỹ Tiên D16_TP04 Đạt

123 DH61603899 Phạm Thị Thu Trang D16_TP04 Đạt
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124 DH61603474 Văn Thị Mai Trân D16_TP04 Đạt

125 DH61603195 Nguyễn Thị Mỹ Trinh D16_TP04 Đạt

126 DH61602280 Lê Thị Thanh Trúc D16_TP04 Đạt

127 DH61602570 Huỳnh Thị Mộng Tuyền D16_TP04 Đạt

128 DH61600897 Nguyễn Thị Mỹ Uyên D16_TP04 Đạt

129 DH61601424 Nguyễn Xuân An D16_TP05 Đạt

130 DH61601612 Trương Thị Thùy Dung D16_TP05 Đạt

131 DH61601076 Phạm Thị Thanh Hà D16_TP05 Đạt

132 DH61600879 Trần Anh Hào D16_TP05 Đạt

133 DH61601869 Dương Gia Lượng D16_TP05 Đạt

134 DH61603277 Nguyễn Đức Minh D16_TP05 Đạt

135 DH61601345 Hồ Bích Ngọc D16_TP05 Đạt

136 DH61601774 Phạm Thúy Nhàn D16_TP05 Đạt

137 DH61601788 Lâm Thị ý Nhi D16_TP05 Đạt

138 DH61601316 Trương Thiên Yến Nhi D16_TP05 Đạt

139 DH61603040 Nguyễn Sỷ Phú D16_TP05 Đạt

140 DH61601376 Huỳnh Phạm Tố Quyên D16_TP05 Đạt

141 DH61601119 Trương Mai Thụy D16_TP05 Đạt

142 DH61601923 Trần Thị Anh Thư D16_TP05 Đạt

143 DH61601428 Trần Cẩm Tiên D16_TP05 Đạt

144 DH61600833 Nguyễn Minh Trọng D16_TP05 Đạt

145 DH61601255 Phan Thị Cẩm Tú D16_TP05 Đạt

146 DH61601687 Trần Thị Cẩm Xuân D16_TP05 Đạt

147 DH61604006 Nguyễn Trung Anh D16_TP06 Đạt

148 DH61601099 Huỳnh Lệ Bình D16_TP06 Đạt

149 DH61600348 Huỳnh Ngọc Bảo Châu D16_TP06 Đạt

150 DH61603829 Đinh Thùy Dung D16_TP06 Không đạt Không làm bài

151 DH61603186 Nguyễn Thị Phương Dung D16_TP06 Đạt

152 DH61602050 Lục Tuấn Đạt D16_TP06 Đạt

153 DH61602620 Lê Thị Ngọc Hà D16_TP06 Đạt

154 DH61603972 Phan Minh Hoàng D16_TP06 Đạt

155 DH61602153 Lê Thị Cẩm Huyền D16_TP06 Đạt
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156 DH61603996 Nguyễn Mỹ Huyền D16_TP06 Đạt

157 DH61603359 Nguyễn Phát Khá D16_TP06 Không đạt

158 DH61603299 Hoàng Minh Khoa D16_TP06 Đạt

159 DH61602457 Trần Thị Thúy Kiều D16_TP06 Đạt

160 DH61604014 Lê Thị Mỹ Linh D16_TP06 Không đạt Không làm bài

161 DH61602831 Ngô Văn Minh D16_TP06 Không đạt Không làm bài

162 DH61603607 Đào Trúc Mỹ D16_TP06 Không đạt Không làm bài

163 DH61601206 Trần Ghi Nhớ D16_TP06 Đạt

164 DH61603956 Nguyễn Hoài Phong D16_TP06 Đạt

165 DH61604000 Bùi Ngọc Như Phương D16_TP06 Đạt

166 DH61603690 Nguyễn Thị Tố Quyên D16_TP06 Đạt

167 DH61603533 Nguyễn Thị Ngân Tâm D16_TP06 Đạt

168 DH61602070 Nguyễn Văn Thanh D16_TP06 Đạt

169 DH61602378 Nguyễn Cẩm Thúy D16_TP06 Đạt

170 DH61604169 Hà Thụy Kim Thuyên D16_TP06 Không đạt Không làm bài

171 DH61602860 Trần Hoàng Anh Thư D16_TP06 Đạt

172 DH61600107 Phan Thị Tường Vy D16_TP06 Đạt

173 DH61603242 Phạm Thị Kim Xuyến D16_TP06 Đạt

Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác sinh viên

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2019
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Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng PGS, TS. Cao Hào Thi


